
DANH SÁCH HỒ SƠ BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO ATVSTP
(Đính kèm Tờ trình số                       /TTr-QLHN ngày    /      /           )

STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1 CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN PHỐI BLUE STAR

2NH Đường số 14 (A), Phường
Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí

Minh
bán buôn và bán lẻ bánh kẹo CT

2 HỘ KINH DOANH LIN'S
BAKER

54 Đường số 1, KDC Nam Long,
phường Tân Thuận, Thành phố

Hồ Chí Minh
sản xuất các loại bánh từ bột CT

3 HỘ KINH DOANH RAU
CỦ QUẢ HƯNG THỊNH

Lô đất số D10C, Ô số 5, Đường
D8, Khu dân cư Ấp 4, tổ 1, khu
phố 1, phường Vĩnh Tân, Thành

phố Tân Uyên, Tỉnh Bình
Dương.

Kinh doanh rau củ quả, trái cây,
trứng, đậu hũ thực phẩm bao gói
sẵn(thực phẩm chay các loại:chả
giò chay, bò lát chay, chả lụa lá

chay, cá viên chay, chả quế
chay..), gia vị chay.

NN

4 HỘ KINH DOANH TÔ
CHÂU

Số 56/1A đường ĐT743, Khu
phố Tân An, phường Tân Đông
Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh gạo bao gói sẵn NN

5 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ CẬY

59/2P Đông Lân 1, xã Bà Điểm,
huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ

Chí Minh

Bán buôn rau, quả; bán lẻ rau,
quả NN

6 HỘ KINH DOANH PHAN
HỮU TÂM

2/10/1 ấp Bắc Lân 1, Xã Bà
Điểm, Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Doanh Trái cây NN

7

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN BÁCH HÓA
SÀI GÒN CO.OP -

CO.OPSMILE SÀI GÒN
GATEWAY

Căn hộ kết hợp cửa hàng 1.08,
Tầng 1, Lô A, Khu căn hộ
Saigon Gateway, 702 Võ

Nguyên Giáp, Phường Tăng
Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí

Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn: bánh kẹo, nước giải khát,

bia
CT

8 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ
TUYẾT PHƯƠNG

C6-40 chợ đầu mối Nông Sản
Thủ Đức, Số 141 Đỗ Mười,

phường Tam Bình, Thành phố
Hồ Chí Minh

Kinh doanh: rau, củ, quả NN

9 HỘ KINH DOANH HỒNG
SÀNH

H2-1 chợ đầu mối Thủ Đức, 141
Đỗ Mười, phường Tam Bình,

Thành phố Hồ Chí Minh
Bán: rau, củ, quả NN

10 HỘ KINH DOANH LỆ
THẬT

B2-27 chợ đầu mối Nông Sản
Thủ Đức, Số 141 Đỗ Mười,

phường Tam Bình, Thành phố
Hồ Chí Minh

Bán: rau, củ, quả NN

11
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
SỐ 1 - CÔNG TY TNHH

TMDV VẠN QUỐC

1 lô 44 đường N2A, khu Bách
Giang, khu phố 25, Phường

Phước Long, Thành phố Hồ Chí
Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn (thịt nhập khẩu và các sản

phẩm thịt)
NN

12 HỘ KINH DOANH D7-1

D7-1 chợ đầu mối Nông Sản Thủ
Đức, Số 141 Đỗ Mười, phường
Tam Bình, Thành phố Hồ Chí

Minh

Mua bán trái cây NN
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13
HỘ KINH DOANH RAU

CỦ QUẢ PHẠM THỊ
HUYỀN TRANG

M1-08 chợ đầu mối Nông Sản
Thủ Đức, Số 141 Đỗ Mười,

phường Tam Bình, Thành phố
Hồ Chí Minh

Bán: rau, củ, quả NN

14
HỘ KINH DOANH RAU

CỦ QUẢ LÊ HOÀNG
TRÂN

M1-09 chợ đầu mối Nông Sản
Thủ Đức, Số 141 Đỗ Mười,

phường Tam Bình, Thành phố
Hồ Chí Minh

Bán: rau, củ, quả NN

15
CÔNG TY TNHH

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
MAI ANH FOODS

74 Đường 1, Phường Tam Bình,
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn: cá viên, bò viên, tôm viên,
đậu hũ phô mai, xúc xích, viên

bạch tuộc

NN

16 HỘ KINH DOANH LỢI -
HƯỜNG B6.28 - B7.28

B6.28 - B7.28 chợ đầu mối Nông
Sản Thủ Đức, Số 141 đường

Quốc lộ 1A, phường Tam Bình,
thành phố Thủ Đức, Thành phố

Hồ Chí Minh

Bán: rau, cải Đà Lạt NN

17 HỘ KINH DOANH MỸ
XUYÊN

L1-12 chợ đầu mối Nông Sản
Thủ Đức, Số 141 Đỗ Mười,

phường Tam Bình, Thành phố
Hồ Chí Minh

Kinh doanh: rau, củ NN

18 HỘ KINH DOANH BÙI
VĂN NHIỀU

L1-07 chợ đầu mối Nông Sản
Thủ Đức, Số 141 đường Quốc lộ

1A, phường Tam Bình, thành
phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí

Minh

Kinh doanh: rau, củ, quả NN

19
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
SỐ 05 - CÔNG TY TNHH

FBC SÀI GÒN

587 Kha Vạn Cân, Phường Thủ
Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn (thịt đông lạnh, thủy hải sản

đông lạnh, gia vị)
NN

20 HỘ KINH DOANH LƯU
ĐỨC TRAI

E6-21 chợ đầu mối Nông Sản
Thủ Đức, Số 141 Đỗ Mười,

phường Tam Bình, Thành phố
Hồ Chí Minh

Kinh doanh trái cây NN

21 HỘ KINH DOANH
THANH HIỀN

220/3/4 Gò Dưa, Khu phố 2,
phường Tam Bình, thành phố
Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí

Minh

Kinh doanh: chả lụa, giò sống NN

22 HỘ KINH DOANH THẾ
BẢO

A2-37, A2-38 chợ đầu mối Nông
Sản Thủ Đức, Số 141 Đỗ Mười,
phường Tam Bình, Thành phố

Hồ Chí Minh

Kinh doanh rau Đà Lạt NN

23
HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ ÁNH

NGUYỆT

Chợ đầu mối Nông Sản Thủ
Đức, Số 141, Đỗ Mười, Khu phố

17, phường Tam Bình, Thành
phố Hồ Chí Minh

Bán buôn thực phẩm: rau, củ,
trái cây NN

24 HỘ KINH DOANH TRẦN
THỊ NGỌC TRINH

D2-053 Chợ Đầu mối nông sản
thực phẩm Bình Điền, Phường
Bình Đông, Thành phố Hồ Chí

Minh

Kinh doanh nghêu sò NN

25 HỘ KINH DOANH
TRƯƠNG VĂN THÙY

H1-175 + H1-177 Chợ Đầu mối
nông sản thực phẩm Bình Điền,
Phường Bình Đông, Thành phố

Hồ Chí Minh

Kinh doanh thịt heo NN
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26 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN VĂN HỚN

T1-040 Chợ Đầu mối nông sản
thực phẩm Bình Điền, Phường
Bình Đông, Thành phố Hồ Chí

Minh

Kinh doanh trái cây NN

27 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ NỞ

Chợ Bến Đình, phường Vũng
Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh Kinh doanh nông sản NN

28 HỘ KINH DOANH TRÁI
CÂY CÁT TƯỜNG

402 Đường Trương Công Định,
Phường 8, thành phố Vũng Tàu,
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là
phường Tam Thắng, Thành phố

Hồ Chí Minh)

Kinh doanh trái cây NN

29 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ
NGỌC PHƯỢNG

Quầy D17-D19 Chợ Vũng Tàu,
phường Vũng Tàu, Thành phố

Hồ Chí Minh
Kinh doanh thịt heo NN

30 HỘ KINH DOANH ĐỒNG
THỊ KIM ANH

Số 2 Triệu Việt Vương, phường
Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí

Minh
Bán lẻ thủy sản NN

31 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ LIÊN

Lô 5,6 TTTM Kim Long, ấp
Thạch Long, xã Kim Long,

Thành phố Hồ Chí Minh
Bán buôn thịt heo và chả lụa NN

32 HỘ KINH DOANH TRẦN
THỊ THÚY (PHƯỜNG 12)

13/25A đường Chi Lăng, phường
Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí

Minh
Bán lẻ: giò, chả NN

33 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ
CHIÊN

Sạp A6 Khu B, Chợ Vũng Tàu,
phường Vũng Tàu, Thành phố

Hồ Chí Minh
Kinh doanh thịt heo NN

34 HỘ KINH DOANH “NGA”

Quầy số 1M, quầy sạp chợ thịt
cá, chợ Đất Đỏ, ấp Phước Thới,
xã Đất Đỏ, Thành phố Hồ Chí

Minh

Kinh doanh thực phẩm nông
lâm thủy sản nhỏ lẻ, kinh doanh
thực phẩm bao gói sẵn (Bán lẻ
thủy sản tươi sống, đông lạnh)

NN

35 KHO GẠO _ TẤM _ NẾP
NHÂN TÂM

Số 03 Lê Lợi, phường Phước
Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà

Rịa - Vũng Tàu
Kinh doanh gạo, nếp NN

36 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ
TÌNH

Số 9 Trần Bình Trọng, khu phố
Thạnh Sơn, thị trấn Phước Bửu,
huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu (nay là xã Hồ Tràm,

Thành phố Hồ Chí Minh)

Kinh doanh: gạo, rau, củ, quả,
thịt, thuỷ sản, trứng NN

37
HỘ KINH DOANH

NGUYỄN THỊ TUYẾT
NHUNG

Sạp số C122 khu vực cá thịt, chợ
Vũng Tàu, phường Vũng Tàu,

Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ thịt bò bê NN

38 HỘ KINH DOANH PHẠM
MY

Số 93, Trần Quý Dõng, ấp Hải
Sơn, xã Phước Hải, Thành Phố

Hồ Chí Minh.

Mua bán thuỷ hải sản: ghẹ, cá
lưới, tôm, mực. NN

39 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ TÚ

Chợ Long Điền, Ấp Long
Phượng, xã Long Điền, Thành

Phố Hồ Chí Minh.
Bán lẻ thịt heo NN

40
CÔNG TY TNHH SẢN

XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ THÀNH LỢI

Ấp Liên Hiệp, xã Xà Bang,
huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu (nay là xã Châu Đức,

Thành phố Hồ Chí Minh)

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn (dầu ăn, gia vị: đường,

muối, nước tương, nước mắm,
tương ớt, hạt nêm)

CT
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41

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
SỐ 1 - CÔNG TY TRÁCH
NHIỆM HỮU HẠN THỰC

PHẨM ĐỨC HẢI

96 Phan Chu Trinh, Phường 2,
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa

- Vũng Tàu

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn (bánh, mứt, kẹo, nước giải
khát, bia, rượu, sữa chế biến,
dầu thực vật, bột, tinh bột)

CT

42 HỘ KINH DOANH TOÀN
THẮNG 2

780/37/10A Bình Giã, phường
Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí

Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn: Sữa, sản phẩm từ sữa, bánh,

kẹo
CT

43 CÔNG TY TNHH NPP
TOÀN THẮNG PH

75/9/7 Phạm Hồng Thái, phường
Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí

Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn: Sữa, sản phẩm từ sữa, bánh,

kẹo
CT

44
CÔNG TY TNHH

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
VIBANA

Số 177 Đường Nguyễn Huệ, khu
phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ,

Thành phố Hồ Chí Minh

Thực phẩm đóng gói sẵn (sản
phẩm rau củ quả, nước chấm,
gia vị, thịt, sản phẩm thịt, thủy
sản, sản phẩm thủy sản, bánh
các loại, sản phẩm từ sữa, đậu
hũ, hoành thánh, há cảo, chả

giò)

CT

45
HỘ KINH DOANH TIỆM

BÁNH & HOA PAUL
FLOWERS & CAKE

Tổ 10, khu phố Phú Thạnh,
phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ

Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột
(bánh ngọt, bánh kem) CT

46 HỘ KINH DOANH LONG
THÀNH BAKERY

27 Nguyễn Trường Tộ, phường
Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí

Minh
Sản xuất các loại bánh từ bột CT

47 HỘ KINH DOANH TIỆM
BÁNH TẤN THÀNH

Số 83R, ấp Long Sơn, xã Long
Điền, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột
(bánh trung thu, bánh dẻo, bánh

in); Bán lẻ thực phẩm (bánh
trung thu, bánh dẻo, bánh in,

kẹo thèo lèo)

CT

48 HỘ KINH DOANH BÁNH
NGON VŨNG TÀU

195 Đường Lưu Chí Hiếu,
phường Rạch Dừa, Thành phố

Hồ Chí Minh
Sản xuất các loại bánh từ bột CT

49
CÔNG TY TNHH

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
LIÊN PHƯƠNG NAM

929/61A Đường 30/4, phường
Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí

Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn: mì gói, nước tương, nước

ngọt, gia vị, bánh
CT

50 HỘ KINH DOANH HUY
HOÀNG MIETTE

1236, Đường 30/4, phường
Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí

Minh
Sản xuất các loại bánh từ bột CT

51 HỘ KINH DOANH
HOÀNG THỊ TƯỜNG VI

239 đường Trần Hưng Đạo, KP6,
phường Phước Nguyên, thành

phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu

Sản xuất bún CT

52 HỘ KINH DOANH THỦY
PHAN

Tổ 4, ấp Long Hiệp, xã Long
Điền, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn: Nước giải khát, nước yến,
sữa các loại, mì gói, bún, hủ

tiếu, phở khô, bánh, kẹo

CT

53 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

26 Huỳnh Minh Thạnh, ấp Thạnh
Sơn, xã Hồ Tràm, Thành phố Hồ

Chí Minh

Sản xuất và kinh doanh mua bán
nhỏ lẻ bánh kem và các loại

bánh ngọt
CT

54 CÔNG TY TNHH THỰC
PHẨM TIẾN PHÚ

44/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường
Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí

Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn (thịt heo, thịt gà, thịt bò,

thủy hải sản, sữa bột, sữa hộp,
mì, gia vị, các loại bánh từ bột)

CT

55
Địa điểm kinh doanh Hộ

kinh doanh Nguyễn Thanh
Trung

Khu 8, đặc khu Côn Đảo, Thành
phố hồ chí minh

Buôn bán thịt, thủy sản, rau củ
quả đông lạnh NN
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56 HỘ KINH DOANH MỸ
CHÂU

Ô sạp số 12, chợ Bình Giã, tổ 1,
ấp Nghi Lộc, xã Bình Giã, huyện
Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
(nay là xã Bình Giã, Thành phố

Hồ Chí Minh)

kinh doanh thịt heo, thịt bò NN

57
HỘ KINH DOANH

NGUYỄN THỊ BÍCH
LOAN

Sạp 23 khu hàng cá linh tinh, chợ
Vũng Tàu, Phường Vũng Tàu,

Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh thủy hải sản NN

58 HỘ KINH DOANH
TRƯƠNG BÍCH VÂN

149 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh,
Phường Thắng Tam, thành phố
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu (nay là phường Vũng Tàu,

Thành phố Hồ Chí Minh)

Bán hải sản tươi sống NN

59 HỘ KINH DOANH GẠO
THÁI HÙNG 9

88 Đường Nguyễn Tri Phương,
Phường Tam Thắng, Thành phố

Hồ Chí Minh
Buôn bán gạo NN

60 HỘ KINH DOANH GẠO
THÁI HÙNG VŨNG TÀU

7C Đường Trần Anh Tông,
Phường Rạch Dừa, Thành phố

Hồ Chí Minh
Buôn bán gạo NN

61 HỘ KINH DOANH PHẠM
ĐÌNH ĐỆ

Số 55 ấp Gò Cát, xã Phước
Thuận, Huyện Xuyên Mộc, tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là xã Hồ
Tràm, Thành phố Hồ Chí Minh)

Kinh doanh gạo NN

62 HỘ KINH DOANH TRẦN
THANH HÀ

Số 43/28 Ấp Hải Tân, Xã Long
Hải, Thành phố Hồ Chí Minh Mua bán hải sản NN

63 HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ
HỒNG

Quầy A5 khu cá thịt, Chợ Vũng
Tàu, Phường Vũng Tàu, Thành

phố Hồ Chí Minh
Bán thịt heo NN

64 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ LUYẾN

Tổ 18, Khu phố Mỹ Thạnh,
Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ

Chí Minh
Bán lẻ thịt heo NN

65 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ GIÀU

Chợ Bến Đình, Phường Vũng
Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh Mua bán gạo NN

66 HỘ KINH DOANH HẢI
SẢN ANH ĐÀO

A5, chợ Chu Hải, Khu phố Đông
Hải, Phường Tân Hải, Thành phố

Hồ Chí Minh

Bán lẻ thực phẩm (Bán lẻ thủy
sản) NN

67 HỘ KINH DOANH TRÁI
CÂY THÚY HẰNG

Chợ Chu Hải, Khu phố Chu Hải,
Phường Tân Hải, Thành phố Hồ

Chí Minh

Bán lẻ thực phẩm (Chi tiết: Trái
cây) NN

68 HỘ KINH DOANH
KHUYÊN PHẠM

Chợ Chu Hải, Khu phố Chu Hải,
Phường Tân Hải, Thành phố Hồ

Chí Minh

Bán lẻ thực phẩm (Chi tiết: Bán
lẻ Thủy sản) NN

69 HỘ KINH DOANH TRẦN
THỊ MAI

Tổ 5, Khu phố Phước Tấn,
Phường Tân Hải, Thành phố Hồ

Chí Minh

Bán lẻ thực phẩm (Chi tiết: Bán
lẻ thịt heo và các sản phẩm thịt) NN

70 HỘ KINH DOANH
TRƯƠNG PHỤNG GIAO

45 đường Bà Huyện Thanh
Quan, Phường 4, Thành phố

Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu (nay là phường Vũng Tàu,

Thành phố Hồ Chí Minh)

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa
hàng chuyên doanh (Mua bán

giò chả)
NN
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71 HỘ KINH DOANH
PHÙNG VĂN PHÚ

Khu cá thịt, chợ Vũng Tàu,
Phường Vũng Tàu, Thành phố

Hồ Chí Minh
Bán hải sản NN

72 HỘ KINH DOANH LẠI
THỊ XUÂN HƯỜNG

Quầy sạp số 29 Chợ Vũng Tàu,
Phường Vũng Tàu, Thành phố

Hồ Chí Minh
Bán lẻ thủy hải sản NN

73 HỘ KINH DOANH LÂM
DUY THÀNH

151B đường Võ Thị Sáu,
Phường Vũng Tàu, Thành phố

Hồ Chí Minh

Bán lẻ thực phẩm (Chi tiết: Mua
bán hải sản.) NN

74 HỘ KINH DOANH TẠP
HÓA THU NGÂN

63 đường Trần Đông, Phường
Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí

Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn (bia, rượu, cồn và đồ uống
có cồn, nước giải khát, sữa chế
biến, dầu thực vật, bột, tinh bột,

bánh, mứt, kẹo)

CT

75 HỘ KINH DOANH BẮP
BAKERY

Số 163 Lê Thánh Tông, Tổ 20,
khu phố Tân Hạnh, phường Phú
Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa
- Vũng Tàu (nay là phường Phú
Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh)

Sản xuất, mua bán bánh mì CT

76 HỘ KINH DOANH LÒ
BÁNH MỲ 6 LẬP

Số 17/20, ấp Hải Lộc, xã Long
Hải, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột
(Sản xuất bánh mì) CT

77 HỘ KINH DOANH PHẠM
THỊ VIỆT TRINH

Ấp Hồ Tràm, Xã Hồ Tràm,
Thành Phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột
(Sản xuất bánh kem, bánh mì) CT

78 HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ
TUYẾT

10 đường Tiền Cảng, phường
Rạch Dừa, Thành Phố Hồ Chí

Minh
sản xuất: Bánh mì, bánh ngọt CT

79 HỘ KINH DOANH
HƯỚNG DƯƠNG FOOD

9G1 Ngô Đức Kế, phường Tam
Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất sữa chua CT

80 HỘ KINH DOANH YẾN
SÀO BÁC SĨ NAM

Thửa 176- Tờ 49, Hẻm Trịnh
Đình Thảo, Tổ 9, Khu phố Hải
Dinh, Phường Long Hương, TP

HCM

Tổ yến thô NN

81 ĐÔ THỊ HỒNG
Quầy A5 khu cá thịt chợ Vũng

Tàu, phường Vũng Tàu, TP
HCM

bán thịt heo NN

82 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ
TUYẾT 1983

196B đường Lưu Chí Hiếu,
Phường Rạch Dừa, TPHCM Kinh doanh Thịt Bò NN

83 HỘ KINH DOANH
TRANG THỊ KIM CƯƠNG

66/23 đường 30/4, phường
Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu

Trứng gia cầm (Mua bán trứng
gia cầm) NN

84 Hộ Kinh Doanh Hồ Thị Kiều
Tiên

Quầy B22 Chợ Vũng Tàu,
phường Vũng Tàu, TP.HCM Thịt Heo NN

85 HỘ KINH DOANH MAI
PHƯƠNG

Lô Số 186, Len 3, chợ Bà Rịa,
Phường Bà Rịa, Thành phố Hồ

Chí Minh

Bán lẻ thực phẩm: Bán rau, củ,
quả NN

86 Hộ Kinh doanh Võ Thị Mai
Sạp B10 Chợ Vũng Tàu -

phường Vũng Tàu, thành phố Hồ
Chí Minh

Bán lẻ thực phẩm (Bán thịt heo) NN

87 HỘ KINH DOANH THÁI
THỊ THANH XUÂN

Chợ Xuyên Mộc, xã Xuyên Mộc,
Thành phố Hồ Chí Minh Kinh doanh rau, củ, quả NN
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88 HỘ KINH DOANH
HOÀNG THỊ HÒA

Tổ 14, Khu phố Tân Phú,
phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ,

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Sản xuất, bán: bún tươi, hủ tiếu,
bánh phở CT

89 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị
Minh Hảo

3357 Hẻm 10 - Nguyễn Văn
Hưởng, tổ 4, Khu phố 6 Phước
Nguyên, phường Bà Rịa, Thành

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh hỏi CT

90 HỘ KINH DOANH GẠO
RUỘNG XUÂN SƠN

Tổ 4, Thôn Quảng Giao, Xã
Xuân Sơn, Thành Phố Hồ Chí

Minh

Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ
cốc khác, bột mỳ CT

91 TRẦN QUỐC TOẢN (LÒ
BÁNH MỲ HÒA LONG)

Số 2000, Đường Tỉnh lộ 52, Khu
phố 3 Hòa Long, Phường Tam
Long, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản
phẩm tương tự CT

92 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THANH QUÝ

Số 3380, Hẻm 239 Trần Hưng
Đạo, Khu phố Long Kiên,

Phường Bà Rịa, Thành phố Hồ
Chí Minh

Sản xuất bánh ướt CT

93 HỘ KINH DOANH
OANH'S BAKERY

Ấp Bàu Sen, Xã Châu Đức,
Thành Phố Hồ Chí Minh Sản xuất các loại bánh từ bột CT

94 HỘ KINH DOANH LÒ
BÁNH MÌ HẠNH DUYÊN

Số 6/13A, ấp An Ngãi, xã Long
Điền, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột
(Sản xuất bánh mì) CT

95
CÔNG TY TNHH

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
MINH NGỌC ANH

Số 468/1C Đường 2 tháng 9,
phường Tam Thắng, Thành phố

Hồ Chí Minh

Buôn bán các mặt hàng bao gói
sẵn (Bánh, kẹo, sữa đậu nành) CT

96 HỘ KINH DOANH BÁNH
TRÁNG BÀ ZI

Số 12, Đường Nguyễn Trãi, ấp
La Vân, xã Ngãi Giao, Thành

phố Hồ Chí Minh

Buôn bán thực phẩm (buôn bán
bánh tráng) CT

97 HỘ KINH DOANH TRẦN
QUYẾT THẮNG

484/7 Đường 30 tháng 4, phường
Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí

Minh
Sản xuất các loại bánh từ bột CT

98 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN VĂN CHINH

Chợ Láng Cát, Khu phố Láng
Cát, phường Tân Hải, Thành phố

Hồ Chí Minh

Bán lẻ thực phẩm (Chi tiết: Bán
lẻ thịt gà, vịt) NN

99 HỘ KINH DOANH ĐẶNG
THỊ BÍCH TRÂM

Lô 43 Len 01, Chợ Bà Rịa, QL
51, Phước Trung, phường Bà
Rịa, Thành Phố Hồ Chí Minh

Bán rau, củ, quả NN

100 HỘ KINH DOANH TRẦN
THỊ MỘNG HUYỀN

Ấp Đất Đỏ, Xã Thanh An, Thành
phố Hồ Chí Minh

Mua bán: Thịt, cá, rau, củ, quả
các loại NN

101 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ TÂN

141/12 Chu Mạnh Trinh, phường
Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí

Minh

Bán lẻ thực phẩm (Bán lẻ rau,
củ, quả) NN

102 HỘ KINH DOANH ĐẶNG
THỊ HÀ

353/1/1 Đường Bùi Thiện Ngộ,
phường Rạch Dừa, Thành phố

Hồ Chí Minh

Bán buôn thực phẩm (mua bán
gia cầm) NN

103 HỘ KINH DOANH VỰA
TÔM HAI THÙY

88/13 Đường Nguyễn Hữu Cảnh,
phường Rạch Dừa, Thành phố

Hồ Chí Minh

Bán lẻ thực phẩm (Mua bán hải
sản) NN

104 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THÀNH LUÂN

16C đường Bến Nôm, phường
Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí

Minh

Bán lẻ thực phẩm (Mua bán gia
cầm) NN

105 HỘ KINH DOANH HÀ THỊ
LA VAN

216 ấp Phước Thuận, xã Hồ
Tràm, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản
phẩm tương tự (Sản xuất bún) CT
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106 HỘ KINH DOANH VI SƠN
GOLD

Kiot B6A tại Khu chợ- Trung
tâm thương mại KCN Mỹ Phước
3, đường NL 16, khu phố Bình
Hòa, phường Thới Hòa, Thành

phố Hồ Chí Minh

Mua bán, Sản xuất bột gạo, bột
ngũ cốc CT

107 HỘ KINH DOANH - BÁNH
KEM HẢI VÂN

Số 38, đường N1, khu phố Mỹ
Thạnh, phường Bến Cát, thành

phổ Hồ Chí Minh,
Sản xuất, bán bánh kem. CT

108 CÔNG TY TNHH TM DV
NGUYÊN THÀNH ĐẠT

Số 37/19, đường ĐX 020, tổ 25,
Khu phố Phú Mỹ 6, Phường

Bình Dương, Thành phố Hồ Chí
Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn

- Gia vị & nguyên liệu nầu ăn
Muối, tiêu, nước mắm
• Các loại gia vị khác

- Thực phẩm đóng gói sẵn
Đường, dầu ăn, nước giải khát
• Bún, mì, sữa, gạo, bánh, cà

phê, cháo ăn liển
- Nguyên liệu khô & hạt

Các loại đậu hạt
Các loại bún khô, mì gói

Các loại bột xay (bột gạo, bột
năng, bột mì...)

Các loại nẩm khô
Hạt điều thành phẩm

Thực phẩm khô
Các loại thực phẩm khô bao gói
sẵn dùng trong chế biển bếp ăn

CT

109 CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT TMDV HÀ AN

Số 37/19 Đường ĐX 020, Khu
phố Phú Mỹ 6, Phường Bình

Dương, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn

- Gia vị & nguyên liệu nầu ăn
Muối, tiêu, nước mắm
• Các loại gia vị khác

- Thực phẩm đóng gói sẵn
Đường, dầu ăn, nước giải khát
• Bún, mì, sữa, gạo, bánh, cà

phê, cháo ăn liển
- Nguyên liệu khô & hạt

Các loại đậu hạt
Các loại bún khô, mì gói

Các loại bột xay (bột gạo, bột
năng, bột mì...)

Các loại nẩm khô
Hạt điều thành phẩm

Thực phẩm khô
Các loại thực phẩm khô bao gói
sẵn dùng trong chế biển bếp ăn

CT

110 Hộ kinh doanh Tạ Như Tuấn
Số nhà 38, đường DC4, khu phố
3, phường Bến Cát, Thành phố

Hồ Chí Minh.
Sản xuất bún tươi CT

111 HỘ KINH DOANH VỰA
CHUỐI MINH ĐỨC

Ô 40-41 Chợ Hàng Bông Phú
Hòa, Khu phố Phú Hòa 8,

Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ
Chí Minh,

Kinh doanh bán chuối NN

112 HỘ KINH DOANH TÔN
ĐĂNG QUANG

101/62/2 Đường Phan Đình Giót,
Phường Thủ Dầu Một, Thành

Phố Hồ Chí Minh,
Sản xuất bánh mì CT
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113
HỘ KINH DOANH MAIBI-

NGUYỄN THỊ THANH
MAI

SỐ 218, đường Hùng Vương,
khu phố Cầu Quan, phường

Long Nguyên, Thành phố Hồ
Chí Minh

Kinh doanh thịt và các sản
phẩm từ thịt gia súc, gia cầm NN

114 HỘ KINH DOANH LÊ
DUY THÌN

SỐ 49, ĐƯỜNG NC 2, KHU
PHỐ AN PHƯỚC, PHƯỜNG
BẾN CÁT, THÀNH PHỐ HỒ

CHÍ MINH

MUA BÁN THỊT CÁ THỦY
HẢI SẢN NN

115 HỘ KINH DOANH SONG
THAN

SỐ 2, ĐƯỜNG SỐ 2, KHU
DÂN CƯ BÌNH ĐƯỜNG, KHU

PHỐ BÌNH ĐƯỜNG 2,
PHƯỜNG DĨ AN, THÀNH

PHỐ HỒ CHÍ MINH

BÁN BUÔN THỊT BÒ NN

116 HỘ KINH DOANH CỬA
HÀNG VINA

27/18 đường số 9, phường 16,
quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí

Minh
Sản xuất bánh flan CT

117 HỘ KINH DOANH TIỆM
BÁNH LIHA

651 Phan Văn Trị, phường Hạnh
Thông, Thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất bánh ngọt CT

118

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN BÁCH HÓA
SÀI GÒN CO.OPSMILE

CITY LAND

0.04, Lô C, chung cư cao tầng
CH2 thuộc dự án Khu dân cư
Z751, khu B và D, phường Gò
Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn ( Bánh, kẹo, nước giải khát,

bia)
CT

119

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN BÁCH HÓA
SÀI GÒN CO.OP -

CO.OPSMILE 710 PHAN
VĂN TRỊ

710/6/26 Phan Văn Trị, phường
Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí

Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn (Bánh, kẹo, nước giải khát,

bia...)
CT

120

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN BÁCH HÓA
SÀI GÒN CO.OP -
CO.OPSMILE 160

NGUYỄN TƯ GIẢN

160 Nguyễn Tư Giản, phường
An Hội Tây, Thành phố Hồ Chí

Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn (Bánh, kẹo, nước giải khát,

bia...)
CT

121 HỘ KINH DOANH THỊT
BÒ - BÒ VIÊN ÂN NHÂN

891/26 Lê Đức Thọ, phường An
Hội Đông, Thành phố Hồ Chí

Minh
Bán lẻ thịt bò, bò viên NN

122
HỘ KINH DOANH

NGUYỄN HOÀNG MINH
TUYỀN

28E/31 Đường Thông Nhất, tổ
73, khu phố 19, phường An Hội
Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ mỡ và da heo NN

123 HỘ KINH DOANH KIỀU
HOA

024 Lô E Cư xá Thanh Đa,
phường Bình Quới, Thành phố

Hồ Chí Minh
Bán lẻ thịt bò NN
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124 HỘ KINH DOANH
LƯƠNG THỰC 63

Sạp số 63 Chợ Gò Vấp, Phường
4, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ

Chí Minh (nay là: Sạp số 63 Chợ
Gò Vấp, phường Hạnh Thông,

Thành phố Hồ Chí Minh)

Bán lẻ gạo, nếp, đậu NN

125 HỘ KINH DOANH TÔN
THANH THỦY

356 Nguyễn Văn Lượng, phường
An Hội Đông, Thành phố Hồ Chí

Minh
Bán thịt gia cầm NN

126 HỘ KINH DOANH CHU
THỊ HẢI ANH

294/22/55 Xô Viết Nghệ Tĩnh,
khu phố 21, phường Thạnh Mỹ
Tây, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ thực phẩm bao gói sẵn,
bao gồm: cà phê hạt, cà phê bột,

trà khô
NN

127 Hộ kinh doanh CoCo Farm
346 Đường An Sơn 31, khu phố

An Sơn, phường Thuận An,
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn( rượu, nước dừa, nước cốt

dừa, các sản phẩm từ dừa)
CT

128 Hộ kinh doanh CoCo Farm
346 Đường An Sơn 31, khu phố

An Sơn, phường Thuận An,
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh rau, củ, quả, trái cây NN

129 Hộ kinh doanh May Loan

94/3 khu phố Thạnh Quý,
phường An Thạnh, Thành phố
Thuận An, Tỉnh Bình Dương

(nay là 94/3 khu phố Thạnh Quý,
phường Thuận An, Thành phố

Hồ Chí Minh

Bán bánh tráng CT

130
CÔNG TY CỔ PHẦN

GLOBAL INGREDIENT
GROUP

Tầng 1 và Tầng 2, B1.02, B1.20
và B1.15 Tòa nhà Sunrise

Cityview, số 33 Nguyễn Hữu
Thọ, Phường Tân Hưng, Thành

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn (các sản phẩm nước giải

khát (đồ uống đóng hộp, nước
giải khát cần pha loãng trước
khi dùng, nước giải khát dùng
ngay); sữa chế biến (sữa dạng

lỏng, sữa dạng bột, các sản
phẩm dược thanh trùng bằng

phương pháp Pasteur, kem sữa,
sữa lên men, phô mai, sữa đặc,
các sản phẩm khác từ sữa chế
biến,...); dầu thực vật các loại;
bột, tinh bottoj các loại (Gluten

lúa mì, bột ngũ cốc, sản phẩm từ
bột nhào đã hoặc chưa làm chín:

Spaghety, mì sợi, ...); bánh,
mứt, kẹo và các sản phẩm bánh
mứt kẹo khác; dụng cụ, vật liệu

bao gói tiếp xúc trực tiếp với
thực phẩm thuộc quản lý của Bộ

Công Thương

CT

131
CÔNG TY TNHH

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
GREAT VISION

Số 39, Lô N, Đường Hoàng
Quốc Việt, Phường Tân Mỹ,

Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn (đồ uống) CT

132

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

SẢN XUẤT HƯƠNG
THỦY

nhà ở số 39 Khu nhà ở tại phân
khu 18A, đường Nguyễn Hữu

Thọ, Xã Nhà Bè, Thành phố Hồ
Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn (bánh kẹo, ngũ cốc, thức

uống, gia vị nấu ăn,...)
CT

133 HỘ KINH DOANH VĨNH
THÀNH NAM

749/21 Huỳnh Tấn Phát, phường
Phú Thuận, Thành phố Hồ Chí

Minh

bán trứng gà, trứng vịt, trứng
cút NN
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134
CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN
LADOFOODS

221 Điện Biên Phủ, phường
Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí

Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn (rượu vang và nước trái cây

đóng chai)
CT

135 CÔNG TY TNHH FIFAN
FOODS

Lầu 6, Tòa nhà Vinacam, 28 Mạc
Đĩnh Chi, phường Sài Gòn,

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn (mít sấy, đậu phộng sấy,
khoai lang sấy, xoài sấy dẻo,

thập cẩm sấy, chuối sấy, hạt sen
sấy, đậu hà lan tỏi ớt, đậu phộng
nước cốt dừa, đậu phộng da cá

tỏi ớt)

NN

136
CÔNG TY TNHH DỊCH
VỤ TƯ VẤN THƯƠNG

MẠI FCT

L6, Rosana Tower, số 60 đường
Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân

Định, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn (thủy hải sản đông lạnh) NN

137 HỘ KINH DOANH PHẠM
THỊ BÍCH

113/51 Lê Đức Thọ, phường Gò
Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất bánh mì CT

138 HỘ KINH DOANH TIỆM
BÁNH LE PHONG

33 Cô Giang, phường Cầu Kiệu,
Thành phố Hồ Chí Minh

sản xuất bánh ngọt khô hoặc
làm lạnh, bánh tươi CT

139 HỘ KINH DOANH THE
FIRST BITE

377/19 Lê Quang Định, phường
Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ

Chí Minh
Sản xuất bánh từ bột CT

140
HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ KIM

THANH 1972

12 Vũ Tùng, phường Gia định,
Thành phố Hồ Chí Minh Bán lẻ lương thực: gạo NN

141 HỘ KINH DOANH
LƯƠNG THỰC 63

Sạp số 63 Chợ Gò Vấp, Phường
4, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ

Chí Minh (nay là: Sạp số 63 Chợ
Gò Vấp, phường Hạnh Thông,

Thành phố Hồ Chí Minh)

Bán lẻ gạo, nếp, đậu NN

142 HỘ KINH DOANH VĨNH
THÀNH PN

140/15 Trần Huy Liệu, phường
Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí

Minh
Bán lẻ trứng gia cầm NN

143 HỘ KINH DOANH RAU
TƯƠI NGỌC HOÀNG

630 Nguyễn Xiển, phường Long
Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Kinh doanh: rau, củ, quả NN

144 HỘ KINH DOANH ĐỆ
NHẤT ĐẬU

Số 8 Lò Lu, Khu phố 3, phường
Long Phước, Thành phố Hồ Chí

Minh
Bán lẻ đậu hũ NN

145 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN TẤN PHÚ

A1-21 chợ đầu mối Nông Sản
Thủ Đức, Số 141 Đỗ Mười,

phường Tam Bình, Thành phố
Hồ Chí Minh

Kinh doanh: rau, củ, quả NN

146 HỘ KINH DOANH CÀ
PHÊ UYÊN QUÂN

103/11/7 Đường 20, Khu phố 54,
phường Hiệp Bình, Thành phố

Hồ Chí Minh

Bán buôn: cà phê hạt (đã hoặc
chưa rang), cà phê bột NN

147 HỘ KINH DOANH VĨNH
THÀNH ĐÔNG

35/2C Đường số 4, Khu phố 45,
phường Thủ Đức, Thành phố Hồ

Chí Minh

Bán: trứng gia cầm, trứng gà,
trứng vịt, trứng cút NN

148 HỘ KINH DOANH SONG
NGUYÊN

148 Võ Văn Kiệt, phường Bến
Thành, Thành phố Hồ Chí Minh Bán mắm NN
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149 HỘ KINH DOANH MINH
HIẾU 92

65 Nguyễn Cư Trinh, phường
Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ

Chí Minh
Sản xuất các loại bánh từ bột CT

150 HỘ KINH DOANH BÁNH
MÌ PHAN MINH

946B Hương Lộ 2, Khu phố 18,
phường Bình Trị Đông Sản xuất bánh mì CT

151 HỘ KINH DOANH
LƯƠNG PHAN

44 Trần Đại Nghĩa, phường Tân
Tạo Sản xuất bánh mì CT

152
CÔNG TY TNHH

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
NHỰT HẢI ANH

2/C12 Cộng Hòa, phường Tân
Bình

Chi nhánh: 19 Đường số 2, KDC
Hương lộ 5, phường An Lạc

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn (kem ăn, rau câu, sữa bắp,
sữa hạt sen, bánh mì tươi nhân
mặn, bánh mì tươi nhân ngọt,

bánh bông lan tươi, bánh
sandwich, bánh donut socola,

bánh bao)

CT

153 HỘ KINH DOANH LÒ
BÁNH MỲ THÀNH TÂM

110 Đường số 1, phường Bình
Hưng Hòa A, quận Bình Tân

Sản xuất, kinh doanh bánh từ
bột CT

154 HỘ KINH DOANH BÙI
NHƯ THẾ

69 Bùi Dương Lịch, Khi phố 1,
phường Bình Hưng Hòa B, quận

Bình Tân
Sản xuất các loại bánh, hủ tiếu CT

155
CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU

ORGANIC VIỆT NGA

99/16 Nguyễn Hữu Dật, phường
Tây Thạnh

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn (gạo) NN

156 HỘ KINH DOANH LƯU
VĂN HUẤN

47/1 Tô Hiệu, phường Phú
Thạnh

Mua bán bò viên, cá viên, thịt
viên, thịt bò, thịt trâu, thịt gà,
các sản phẩm chế biến từ thịt,

cá, rau, củ, quả

NN

157 HỘ KINH DOANH TÝ
QUỲNH

201 Lý Thánh Tông, phường Phú
Thạnh Kinh doanh cá tươi NN

158 HỘ KINH DOANH
HUỲNH TẤN HIỀN

27/14A Đường số 16A, phường
Bình Hưng Hòa Kinh doanh thịt heo, thịt bò NN

159 HỘ KINH DOANH PHẠM
TUẤN ANH THS

371/84 Trường Chinh, phường
Tân Bình Kinh doanh thủy hải sản NN

160
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ

SẢN XUẤT MATCHA
XUÂN TRƯỜNG

1/65 Nguyễn Thế Truyện,
phường Tân Sơn Nhì

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn (đồ uống đóng chai, nước

giải khát)
CT
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